
1 Đoàn Quỳnh Anh 3A 2017AnhDQ00483

2 Nguyễn Tùng Anh 3A 2017AnhNT00484

3 Trần Gia Bách 3A 2017BachTG00485

4 Nguyễn Quốc Bảo 3A 2017BaoNQ00486

5 Đoàn Uyển Chi 3A 2017ChiDU00487

6 Nguyễn Tùng Dương 3A 2017DuongNT00488

7 Phan Quốc Đạt 3A 2017DatPQ00489

8 Phan Minh Đức 3A 2017DucPM00490

9 Lê Văn Hoàn 3A 2017HoanLV00491

10 Nguyễn Minh Hiếu 3A 2017HieuNM00492

11 Nguyễn Việt Hoàng 3A 2017HoangNV00493

12 Phạm Hữu Hùng 3A 2017HungPH00494

13 Nguyễn Phúc Gia Huy 3A 2017HuyNPG00495

14 Đào Bá Hưng 3A 2017HungDB00496

15 Nguyễn Diệp Hương 3A 2017HuongND00497

16 Lê Anh Khoa 3A 2017KhoaLA00498

17 Đặng Trung Kiên 3A 2017KienDT00499

18 Hồ Nguyễn Khánh Linh 3A 2017LinhHNK00500

19 Đỗ Gia Lộc 3A 2017LocDG00501

20 Nguyễn Hà My 3A 2017MyNH00502

21 Vũ Trần Thành Nam 3A 2017NamVTT00503

22 Đoàn Phương Nga 3A 2017NgaDP00504

23 Nguyễn Quỳnh Ngân 3A 2017NganNQ00505

24 Nguyễn Bảo Ngọc 3A 2017NgocNB00506

25 Lê Khôi Nguyên 3A 2017NguyenLK00507

26 Nguyễn Phương Nhi 3A 2017NhiNP00508

27 Lê Vương Uyển Nhi 3A 2017NhiLVU00509

28 Nguyễn Thị Hà Phương 3A 2017PhuongNTH00510

29 Trần Thị Minh Phương 3A 2017PhuongTTM00511

30 Mai Anh Quân 3A 2017QuanMA00512

31 Đào Ngọc Tuệ Tâm 3A 2017TamDNT00513

32 Hoàng Hà Anh Tùng 3A 2017TungHHA00514

33 Phí Vũ Anh Thư 3A 2017ThuPVA00515

34 Lê Đức Toàn 3A 2017ToanLD00516
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35 Hoàng Thùy Trang 3A 2017TrangHT00517

1 Bùi Minh Anh 3A1 2017AnhBM00518

2 Dương Trâm Anh 3A1 2017AnhDT00519

3 Nguyễn Đức Anh 3A1 2017AnhND00520

4 Nguyễn Hà Tùng Anh 3A1 2017AnhNHT00521

5 Nguyễn Hồng Anh 3A1 2017AnhNH00522

6 Nguyễn Nam Anh 3A1 2017AnhNN00523

7 Nguyễn Phan Hà Anh 3A1 2017AnhNPH00524

8 Lê Như Bách 3A1 2017BachLN00525

9 Nguyễn Ngọc Bảo 3A1 2017BaoNN00526

10 Nguyễn Phạm Quang Bảo 3A1 2017BaoNPQ00527

11 Lê Duy Bình 3A1 2017BinhLD00528

12 Phạm Khánh Chi 3A1 2017ChiPK00529

13 Lê Ngọc Diệp 3A1 2017DiepLN00530

14 Nguyễn Phan Ngọc Diệp 3A1 2017DiepNPN00531

15 Trần Khương Duy 3A1 2017DuyTK00532

16 Ngô Khánh Duyên 3A1 2017DuyenNK00533

17 Nghiêm Vân Đan 3A1 2017DanNV00534

18 Nguyễn Việt Đức 3A1 2017DucNV00535

19 Lê Hương Giang 3A1 2017GiangLH00536

20 Nguyễn Hương Giang 3A1 2017GiangNH00537

21 Lê Vân Hà 3A1 2017HaLV00538

22 Hồ Đăng Khoa 3A1 2017KhoaHD00539

23 Lê Duy Khoa 3A1 2017KhoaLD00540

24 Nguyễn Hoàng Khôi 3A1 2017KhoiNH00541

25 Nguyễn Hải Lâm 3A1 2017LamNH00542

26 Hà Mai Linh 3A1 2017LinhHM00543

27 Trịnh Gia Linh 3A1 2017LinhTG00544

28 Phan Kiều Mai 3A1 2017MaiPK00545

29 Ngô Gia Khải Minh 3A1 2017MinhNGK00546

30 Nguyễn Quang Minh 3A1 2017MinhNQ00547

31 Nguyễn Trí Nhân 3A1 2017NhanNT00548

32 Bạch Phương Nhi 3A1 2017NhiBP00549

33 Đào Bích Nhi 3A1 2017NhiDB00550
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34 Nguyễn Hà Nhi 3A1 2017NhiNH00551

35 Nguyễn Hà Phương 3A1 2017PhuongNH00552

36 Khúc Duy Quang 3A1 2017QuangKD00553

37 Phan Thị Thu Thủy 3A1 2017ThuyPTT00554

38 Nguyễn Quỳnh Trang 3A1 2017TrangNQ00555

39 Lương Minh Thư 3A1 2017ThuLM00556

40 Nguyễn Thanh Trúc 3A1 2017TrucNT00557

41 Đào Anh Tú 3A1 2017TuDA00558

42 Nguyễn Lâm Tùng 3A1 2017TungNL00559

43 Nguyễn Tuệ Đông Vy 3A1 2017VyNTD00560

44 Trần Khánh Vy 3A1 2017VyTK00561

1 Bùi Thị Hà Anh 3A2 2017AnhBTH00562

2 Ngô Đức Anh 3A2 2017AnhND00563

3 Nguyễn Lê Nhật Anh 3A2 2017AnhNLN00564

4 Nguyễn Mai Anh 3A2 2017AnhNM00565

5 Thái Bảo Ngọc Anh 3A2 2017AnhTBN00566

6 Trần Đan Anh 3A2 2017AnhTD00567

7 Mai Thanh Bình 3A2 2017BinhMT00568

8 Nguyễn Cao Tuệ Chi 3A2 2017ChiNCT00569

9 Trương Ngọc Diệp 3A2 2017DiepTN00570

10 Lê Thùy Dương 3A2 2017DuongLT00571

11 Trần Bá Đạt 3A2 2017DatTB00572

12 Nguyễn Trí Đạt 3A2 2017DatNT00573

13 Bành Trí Đức 3A2 2017DucBT00574

14 Nguyễn Minh Đức 3A2 2017DucNM00575

15 Bùi Quang Hào 3A2 2017HaoBQ00576

16 Mai Bảo Hân 3A2 2017HanMB00577

17 Nguyễn Bảo Hân 3A2 2017HanNB00578

18 Đỗ Trung Hiệp 3A2 2017HiepDT00579

19 Vũ Đoàn Hiếu 3A2 2017HieuVD00580

20 Biện Gia Huy 3A2 2017HuyBG00581

21 Phạm Đức Huy 3A2 2017HuyPD00582

22 Lê Khánh Huyền 3A2 2017HuyenLK00583

23 Đỗ Minh Khang 3A2 2017KhangDM00584

24 Đào Huy Khôi 3A2 2017KhoiDH00585

25 Lê Diệu Lan 3A2 2017LanLD00586
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26 Đào Trần Hương Linh 3A2 2017LinhDTH00587

27 Nguyễn Ngọc Linh 3A2 2017LinhNN00588

28 Trần Uyên Linh 3A2 2017LinhTU00589

29 Trương Khánh Linh 3A2 2017LinhTK00590

30 Nguyễn Khánh Ly 3A2 2017LyNK00591

31 Nguyễn Thanh Ngọc Mai 3A2 2017MaiNTN00592

32 Đoàn Bình Minh 3A2 2017MinhDB00593

33 Bùi Lê Quang Minh 3A2 2017MinhBLQ00594

34 Trương Hà My 3A2 2017MyTH00595

35 Phan Tố Nga 3A2 2017NgaPT00596

36 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 3A2 2017NgocBNB00597

37 Nguyễn Đức Duy Nhật 3A2 2017NhatNDD00598

38 Nguyễn Lê Quý Nhi 3A2 2017NhiNLQ00599

39 Huỳnh Hà Phương 3A2 2017PhuongHH00600

40 Nguyễn Trần Khánh Phương 3A2 2017PhuongNTK00601

41 Trần Hà Phương 3A2 2017PhuongTH00602

42 Nguyễn Thế Phương 3A2 2017PhuongNT00603

43 Bùi Phương Thảo 3A2 2017ThaoBP00604

44 Hoàng Duy Thắng 3A2 2017ThangHD00605

45 Nguyễn Thuyết 3A2 2017ThuyetN00606

46 Nguyễn Mai Trang 3A2 2017TrangNM00607

47 Phạm Thùy Trang 3A2 2017TrangPT00608

48 Lê Đức Tuấn 3A2 2017TuanLD00609

49 Nguyễn Hà Vy 3A2 2017VyNH00610

50 Nguyễn Thế Vũ 3A2 2017VuNT00611

1 Đinh Ngọc An 3A3 2017AnDN00612

2 Nguyễn Đình Bảo An 3A3 2017AnNDB00613

3 Đoàn Quang Anh 3A3 2017AnhDQ00614

4 Khổng Hà Anh 3A3 2017AnhKH00615

5 Mai Quang Anh 3A3 2017AnhMQ00616

6 Nguyễn Châu Anh 3A3 2017AnhNC00617

7 Nguyễn Đỗ Thủy Anh 3A3 2017AnhNDT00618

8 Phạm Thị Vi Anh 3A3 2017AnhPTV00619

9 Trần Hoàng Anh 3A3 2017AnhTH00620

10 Trần Quỳnh Anh 3A3 2017AnhTQ00621

11 Nguyễn Hoàng Tùng Anh 3A3 2017AnhNHT00622
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12 Hoàng Việt Bách 3A3 2017BachHV00623

13 Tào Duy Bách 3A3 2017BachTD00624

14 Nguyễn Đình Minh Bạch 3A3 2017BachNDM00625

15 Mai Phương Chi 3A3 2017ChiMP00626

16 Trần Mạnh Cường 3A3 2017CuongTM00627

17 Lê Ngọc Diệp 3A3 2017DiepLN00628

18 Nguyễn Ngọc Diệp 3A3 2017DiepNN00629

19 Đoàn Xuân Dũng 3A3 2017DungDX00630

20 Lê Võ Đức Duy 3A3 2017DuyLVD00631

21 Ngô Trọng Đạt 3A3 2017DatNT00632

22 Ngô Minh Đăng 3A3 2017DangNM00633

23 Nguyễn Khánh Đăng 3A3 2017DangNK00634

24 Nguyễn Tố Gia Hân 3A3 2017HanNTG00635

25 Phạm Ngọc Hân 3A3 2017HanPN00636

26 Trương Đăng Huy 3A3 2017HuyTD00637

27 Trần Thị Minh Khuê 3A3 2017KhueTTM00638

28 Hoàng Thùy Lâm 3A3 2017LamHT00639

29 Hoàng Tiến Mạnh 3A3 2017ManhHT00640

30 Mai Nhật Minh 3A3 2017MinhMN00641

31 Phạm Nhật Minh 3A3 2017MinhPN00642

32 Lương Thành Nam 3A3 2017NamLT00643

33 Dương Khánh Như 3A3 2017NhuDK00644

34 Lê Xuân Phúc 3A3 2017PhucLX00645

35 Lê Hà Phương 3A3 2017PhuongLH00646

36 Nguyễn Hà Phương 3A3 2017PhuongNH00647

37 Nguyễn Tuấn Quang 3A3 2017QuangNT00648

38 Nguyễn Thanh Thủy 3A3 2017ThuyNT00649

39 Trần Bảo Trúc 3A3 2017TrucTB00650

40 Trần Quang Vinh 3A3 2017VinhTQ00651

41 Trần Thế Vượng 3A3 2017VuongTT00652

1 Đặng Vi Anh 3A4 2017AnhDV00653

2 Phạm Đức Anh 3A4 2017AnhPD00654

3 Tạ Lam Anh 3A4 2017AnhTL00655

4 Nguyễn Hoàng Bách 3A4 2017BachNH00656
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5 Nguyễn An Bảo 3A4 2017BaoNA00657

6 Tằng Thái Dũng 3A4 2017DungTT00658

7 Nguyễn Minh Dương 3A4 2017DuongNM00659

8 Vũ Tú Đan 3A4 2017DanVT00660

9 Mai An Minh Đức 3A4 2017DucMAM00661

10 Trần Vũ Ngọc Hải 3A4 2017HaiTVN00662

11 Trần Hồng Hạnh 3A4 2017HanhTH00663

12 Nguyễn Gia Huy 3A4 2017HuyNG00664

13 Nguyễn Gia Hưng 3A4 2017HungNG00665

14 Vũ Huy Khôi 3A4 2017KhoiVH00666

15 Trần Tuấn Kiệt 3A4 2017KietTT00667

16 Đoàn Phương Linh 3A4 2017LinhDP00668

17 Phan Nguyễn Hà Linh 3A4 2017LinhPNH00669

18 Hà Quang Minh 3A4 2017MinhHQ00670

19 Tạ Quang Minh 3A4 2017MinhTQ00671

20 Nguyễn Tiến Minh 3A4 2017MinhNT00672

21 Dương Hải My 3A4 2017MyDH00673

22 Lê Bảo Nam 3A4 2017NamLB00674

23 Ngô Trường Phát 3A4 2017PhatNT00675

24 Hà Hải Phong 3A4 2017PhongHH00676

25 Đặng Hoàng Phúc 3A4 2017PhucDH00677

26 Đỗ Khánh Thy 3A4 2017ThyDK00678

27 Nguyễn Minh Tùng 3A4 2017TungNM00679

28 Trần Mạnh Tùng 3A4 2017TungTM00680

29 Trần Minh Tùng 3A4 2017TungTM00681

30 Vương Thanh Tùng 3A4 2017TungVT00682

31 Trần An Trinh 3A4 2017TrinhTA00683

32 Mai Thanh Vân 3A4 2017VanMT00684

33 Trần Quang Vinh 3A4 2017VinhTQ00685

34 Nguyễn Khánh Vy 3A4 2017VyNK00686


